
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng III, Mầm non hạng III, THCS hạng II

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: Từ ngày 28 tháng 7 năm 2019 đến ngày 12 tháng 10 năm 2019

Hội đồng thi, kiểm tra: Trường Đại học Tân Trào

Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1276/QĐ - ĐHTTr ngày 15 tháng 10 năm 2019

1  Lê Thị Liên 11/19/1993 Trường Mầm non Ninh Lai Tuyên Quang Nữ  Sán Dìu 1276/MN III 1696

2  Nguyễn Thị Quyên 10/15/1992 Trường Mầm non Ninh Lai Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1697

3  Lý Thị Thảo 10/25/1987 Trường Mầm non Ninh Lai Tuyên Quang Nữ  Sán Dìu 1276/MN III 1698

4 Lê Thị Ngọc Anh  20/01/1991 Trường Mầm non Ninh Lai Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1699

5 Hoàng Thị Bản 11/29/1980 Trường Mầm non Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1276/MN III 1700

6 Hà Thị Phương Huyền 01/10/1984 Trường Mầm non Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1701

7 Vũ Hồng Nhung 09/30/1984 Trường Mầm non Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1702

8 Lê Thị Tươi 01/02/1968 Trường Mầm non Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1703

9 Đàm Thị Điệp 05/071975 Trường Mầm non Minh Thanh Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1276/MN III 1704

10 Đỗ Thị Hải Dung 06/22/1985 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Sán dìu 1276/MN III 1705

11 Trần Thị Thùy Dương 02/26/1978 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Hoa 1276/MN III 1706

12 Đặng Thị Hạnh 09/02/1982 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1707

13 Trần Thị Hoan 05/18/1990 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Sán dìu 1276/MN III 1708

14 Phạm Thị Thanh Huyền 12/14/1978 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1709

15 Trần Thanh Huyền 07/22/1985 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1710

16 Đặng Thị Lan 06/10/1984 Trường Mầm non Sơn Nam Vĩnh Phúc Nữ Kinh 1276/MN III 1711

17 Trần Thị Nghiêm Minh 05/05/1980 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1712

18 Trần Thị Tân 03/26/1981 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1713

19 Trần Thị Hằng 12/04/1987 Trường mầm non Sơn nam Tuyên Quang Nữ Sán dìu 1276/MN III 1714

20 Bùi Thị Thanh 10/08/1983 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1715

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ TCCDNN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III, MẦM NON HẠNG III, THCS HẠNG II
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21 Âu Thị Mùi 06/20/1982 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1276/MN III 1716

22 Nguyễn Thị Ngọc 07/08/1988 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1717

23 Nguyễn Thị Sâm 10/27/1979 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1718

24 Nguyễn Thị Hồng Dung 05/01/1979 Trường Mầm non Đông Thọ 2 Vĩnh Phúc Nữ Kinh 1276/MN III 1719

25 Bế Thị Huyền 09/26/1993 Trường Mầm non Phúc Ứng Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1720

26 Đỗ Thị Tuyết Nhung 11/09/1981 Trường Mầm non Phúc Ứng Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1721

27 Lê Thị Hà 10/19/1971 Trường Mầm non Phúc Ứng Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1722

28 Ma Thị Kim Huế 09/05/1983 Trường Mầm non Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1723

29 Đào Thị Nga 09/01/1984 Trường Mầm non Trung Yên Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1724

30 Nguyễn Thị Thúy 02/21/1985 Trường Mầm non Tuân Lộ Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1725

31 Trần Thị Tuyến 11/13/1983 Trường Mầm non Sầm Dương Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1726

32 Nguyễn Thị Lệ Hương 12/20/1990 Trường Mầm non Sầm Dương Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1727

33 Lương Thị Vấn 04/16/1980 Trường Mầm non Tân Trào Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1728

34 Nguyễn Thị Thập Hương 09/15/1987 Trường Mầm non Quyết Thắng Yên Bái Nữ Tày 1276/MN III 1729

35 Ma Thị Doanh 08/10/1984 Trường Mầm non Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1730

36 Nguyễn Thị Thủy 10/19/1981 Trường Mầm non Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1731

37 Nguyễn Thị Anh 10/11/1986 Trường Mầm non Hào Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1732

38 Trần Thị Hường 02/28/1988 Trường Mầm non Hào Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1733

39 Chu Thị Thúy Quỳnh 09/04/1988 Trường Mầm non Hào Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1734

40 Nguyễn Thị Hương Nhài 10/19/1982 Trường Mầm non Hào Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1735

41 Trần Thị Thanh Huyền 12/26/1985 Trường Mầm non Hào Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1736

42 Đỗ Thị Vân 11/21/1992 Trường Mầm non Hào Phú Hà Tây Nữ Kinh 1276/MN III 1737

43 Nguyễn Thị Miền 12/12/1982 Trường Mầm non Hào Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1738

44 Hà Thị Tâm 09/30/1983 Trường Mầm non Hào Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1739

45 Đinh Thị Kim Cúc 01/11/1986 Trường Mầm non Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1740

46 Hoàng Thị Sang 05/24/1980 Trường Mầm non Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1741
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47 Nguyễn Kim Oanh 06/28/1986 Trường Mầm non Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1742

48 Nguyễn Thị Thúy 07/10/1987 Trường Mầm non Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1743

49 Đàm Thị Năm 08/02/1978 Trường Mầm non Minh Thanh Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1276/MN III 1744

50 Nguyễn Thị Điều 01/05/1979 Trường Mầm non Minh Thanh Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1745

51 Đinh Thị Gấm 10/29/1991 Trường Mầm non Minh Thanh Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1746

52 Vũ Thị Na 12/16/1979 Trường Mầm non Minh Thanh Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1747

53 Nguyễn Thị Loan 08/08/1983 Trường Mầm non Minh Thanh Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1748

54 Nguyễn Thị Thúy Hiên 08/20/1982 Trường Mầm non Tam Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1749

55 Chu Thị Xuyên 09/27/1987 Trường Mầm non Tam Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1750

56 Bùi Thị Hồng Mai 05/20/1986 Trường Mầm non Tam Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1751

57 Phạm Thị Thanh 03/04/1987 Trường Mầm non Tam Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1752

58 Đỗ Minh Tuyến 11/08/1982 Trường Mầm non Tam Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1753

59 Nguyễn Thị Hiển 09/08/1988 Trường Mầm non Tam Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1754

60 Phan Thị Ánh Tuyết 02/15/1983 Trường Mầm non Tam Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/MN III 1755

61 Ma Thị Thu Huyền 05/12/1978 Trường Mầm Non Kim Quan Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1756

62 Dịch Thị Hồng Công 04/03/1986 Trường Mầm Non Kim Quan Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1757

63 Chu Thị Nhung 02/08/1984 Trường Mầm Non Kim Quan Tuyên Quang Nữ Dao 1276/MN III 1758

64 Triệu Thị Vân Anh 12/07/1987 Trường Mầm Non Kim Quan Tuyên Quang Nữ Cooc mùn 1276/MN III 1759

65 Ma Thị Hảo 08/17/1986 Trường Mầm Non Kim Quan Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1760

66 Lương Thị Từng 06/09/1981 Trường Mầm Non Kim Quan Tuyên Quang Nữ Tày 1276/MN III 1761

67 Lý Thị Miền 01/01/1980 Trường Mầm Non Kim Quan Tuyên Quang Nữ Dao 1276/MN III 1762

68 Đinh Văn Ân 19/04/1978 Trường tiểu học Phúc Ứng Tuyên Quang Nam Kinh 1276/TH III 1440

69 Nguyễn Đình Bắc 01/03/1980 Trường Tiểu học Quyết Thắng Tuyên Quang Nam Kinh 1276/TH III 1441

70 Nguyễn Thị Phương 06/12/1993 Trường Tiểu học Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1276/TH III 1442

71 Phạm Thị Hòa Bình 23/1/1976 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1443

72 Ma Thị Huyên 24/9/1974 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Tày 1276/TH III 1444

73 Trần Thị Việt Hoa 04/1/1975 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1445
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74 Nguyễn Thị Kim Thân 1/4/1969 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1446

75 Hoàng Thị Thi 23/4/1973 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Nùng 1276/TH III 1447

76 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/9/1972 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1448

77 Bùi Thị Vân 12/08/1972 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1449

78 Nguyễn Thị Kim Vân 8/8/1971 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Tày 1276/TH III 1450

79 Hoàng Thị Huế 26/09/1995 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Tày 1276/TH III 1451

80 Vương Thị Cảnh 10/02/1990 Trường Tiểu học Ninh Lai Tuyên Quang Nữ Nùng 1276/TH III 1452

81 Hoàng Thị Kim Oanh 26/10/1989 Trường Tiểu học Ninh Lai Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1453

82 Lê Thị Hải 6/2/1985 Trường tiểu học Thượng Ấm Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1454

83 Đào Thị Thu Hiền 18/10/1976 Trường tiểu học Thượng Ấm Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1455

84 Ngô Thị Hồng Lưu 10/10/1974 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1456

85 Phạm Thị Tuyết Nhung 06/09/1972 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1457

86 Trần Thị Như Quỳnh 24/09/1982 Trường Tiểu học Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1458

87 Nguyễn Hoàng Tâm 29/01/1985 Trường Tiểu học Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Nùng 1276/TH III 1459

88 Bùi Huy Thành 24/07/1981 Trường Tiểu học Cấp Tiến Tuyên Quang Nam Kinh 1276/TH III 1460

89 Nguyễn Thị Kim Hoa 19/05/1969 Trường Tiểu học Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1461

90 Nguyễn Thị Minh 18/10/1968 Trường Tiểu học Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1462

91 Nguyễn Văn Quảng 13/05/1987 Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng Tuyên Quang Nam Kinh 1276/TH III 1463

92 Hoàng Thị Thắm 27/10/1982 Trường Tiểu học Văn Phú Tuyên Quang Nữ Tày 1276/TH III 1464

93 Triệu Thị Lệ Hằng 10/03/1976 Trường Tiểu học Lương Thiện Tuyên Quang Nữ Tày 1276/TH III 1465

94 Nông Văn Võ 15/10/1987 Trường Tiểu học Lương Thiện Tuyên Quang Nam Tày 1276/TH III 1466

95 Nguyễn Thị Ngân Giang 20/01/1975 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1467

96 Lê Hồng Thủy 17/10/1971 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1468

97 Nguyễn Hồng Tươi 04/03/1976 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1469

98 Tô Thị Tác 13/10/1973 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1470

99 Vương Thị Lan Quỳnh 01/03/1992 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1276/TH III 1471

100 Trần Thị Tuyết Dung 06/01/1975 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1472

101 Hoàng Thị Thu Hà 16/11/1994 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1473

102 Lâm Thị Mỹ Hạnh 17/7/1992 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1474
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103 Hoàng Thị Hương 14/8/1970 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1475

104 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/10/1985 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1476

105 Phạm Thúy Nga 26/12/1977 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1477

106 Nguyễn Thị Thu Ngà 14/11/1978 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 1276/TH III 1478

107 Bùi Thị Ngoan 29/5/1969 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1479

108 Phùng Đức Thanh 01/07/1985 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nam Hoa 1276/TH III 1480

109 Ma Xuân Chiến 01/06/1982 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nam Tày 1276/TH III 1481

110 Đinh Thị Thảo 24/05/1978 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1482

111 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 05/11/1977 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1483

112 Cao Thị Hảo 23/08/1974 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1484

113 Nguyễn Thị Ngà 04/10/1977 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1485

114 Nguyễn Thị Hồng Kế 16/01/1970 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1276/TH III 1486

115 Trần Thị Thủy 20/05/1973 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1487

116 Ma Thị Khánh Hường 12/07/1980 Trường tiểu học Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Tày 1276/TH III 1488

117 Trương Xuân Dũng 05/11/1984 Trường tiểu học Đông Thọ Tuyên Quang Nam Kinh 1276/TH III 1489

118 Hoàng Thị Lan Hương 01/05/1973 Trường tiểu học Đông Thọ 2 Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1490

119 Trần Bá Chiến 2/3/1979 Trường Tiểu học Đông Thọ 2 Tuyên Quang Nam Kinh 1276/TH III 1491

120 Trần Trung Khánh 30/08/1987 Trường Tiểu học Đông Thọ 2 Tuyên Quang Nam Kinh 1276/TH III 1492

121 Bùi Thị Hương 19/02/1991 Trường Tiểu học Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1493

122 Hà Tuyên 25/04/1983 Trường Tiểu học Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1494

123 Trần Thị Bích Hồng 03/06/1977 Trường tiểu học Đồng Quý Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1495

124 Nguyễn Thị Lệ Hằng 15/9/1982 Trường Tiểu học Đồng Quý Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1496

125 Bùi Thanh Hương 27/12/1988 Trường Tiểu học Đồng Quý Hòa Bình Nữ Mường 1276/TH III 1497

126 Triệu Thị Minh Trang 01/12/1992 Trường TH & THCS Thanh Phát Tuyên Quang Nữ Dao 1276/TH III 1498

127 Vũ Ngọc Bình 02/5/1978 Trường Tiểu học Kim Quan Hà Giang Nam Kinh 1276/TH III 1499

128 Nguyễn Thị Bích Hoàn 26/6/1978 Trường Th& THCS Phú Thịnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh 1276/TH III 1500

129 Hoàng Thị Tuyên 30/8/1975 Trường Th& THCS Phú Thịnh Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/TH III 1501

130 Đỗ Tuấn Anh 11/06/1977 Trường Trung học Cơ sở Hồng Lạc Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1124

131 Vũ Thị Hồng Nhung 12/20/1985 Trường Trung học Cơ sở  Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1125
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132 Phạm Văn Chiến 08/25/1977 Trường Trung học Cơ sở Cấp Tiến Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1126

133 Đào Thị Hằng 11/01/1978 Trường Trung học Cơ sở Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1127

134 Diêu Thị Hoàn 03/17/1977 Trường Trung học Cơ sở Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1276/ THCS II 1128

135 Phạm Văn Quỳnh 06/13/1977 Trường Trung học Cơ sở Cấp Tiến Thái Bình Nam Kinh 1276/ THCS II 1129

136 Phạm Thị Dung 04/12/1976 Trường Trung học Cơ sở  Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1130

137 Phạm Đình Sơn 12/24/1986 Trường Trung học Cơ sở Hồng Thái Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1131

138 Nguyễn Thị Minh Thu 02/07/1977 Trường Trung học Cơ sở  Hồng Thái Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1132

139 Lê Thị Thức 08/03/1976 Trường Trung học Cơ sở  Hồng Thái Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1133

140 Bùi Tuấn Đạt 10/04/1981 Trường Trung học Cơ sở  Hồng Thái Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1134

141 Bùi Mạnh Tiến 09/20/1986 Trường Trung học Cơ sở  Hồng Thái Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1135

142 Nguyễn Phú Long 01/12/1982 Trường Trung học Cơ sở Đại Phú Phú Thọ Nam Kinh 1276/ THCS II 1136

143 Trần Thị Bắc 06/13/1977 Trường Trung học Cơ sở  Đại Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1137

144 Nịnh Công Tuyển 10/09/1973 Trường Trung học Cơ sở Đại Phú Tuyên Quang Nam Cao Lan 1276/ THCS II 1138

145 Trần Thanh Tuấn 03/26/1987 Trường Trung học Cơ sở  Thượng Ấm Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1139

146 Lương Đức Lực 02/19/1979 Trường Trung học Cơ sở  Thượng Ấm Tuyên Quang Nam Tày 1276/ THCS II 1140

147 Ngô Thị Bạch 10/28/1984 Trường Trung học Cơ sở  Thượng Ấm Tuyên Quang Nữ Tày 1276/ THCS II 1141

148 Trần Thị Hương Giang 03/14/1984 Trường Trung học Cơ sở  Kỳ Lâm Tuyên Quang Nữ Tày 1276/ THCS II 1142

149 Dương Thị Tâm 11/12/1981 Trường Trung học Cơ sở  Kỳ Lâm Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1143

150 Lê Hồng Khải 09/28/1985 Trường Trung học Cơ sở Tam Đa Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1144

151 Tạ Quang Ngữ 06/12/1982 Trường Trung học Cơ sở Tam Đa Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1145

152 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/20/1983 Trường TH & THCS Lê Văn Hiến Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1146

153 Nguyễn Văn Chung 10/01/1976 Trường TH & THCS Lê Văn Hiến Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1147

154 Nguyễn Thị Liễu 06/15/1980  Trường Tiểu học Đông Thọ II Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1148

155 Trần Thị Thanh Tâm 08/04/1971 Trường Trung học Cơ sở  Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1149

156 Nông Thị Tiêm 11/28/1981 Trường Trung học Cơ sở  Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Tày 1276/ THCS II 1150

157 Hoàng Thị Thành 09/20/1980 Trường Trung học Cơ sở Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1276/ THCS II 1151

158 Vũ Hồng Hòa 08/06/1976 Trường Trung học Cơ sở Quyết Thắng Vĩnh Phúc Nam Kinh 1276/ THCS II 1152

159 Nguyễn Thị Tuyết 10/04/1982 Trường Trung học Cơ sở  Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1153

160 Khương Văn Tài 12/13/1983 Trường Trung học Cơ sở  Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1154
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161 Lê Minh Thông 01/26/1978 Trường Trung học Cơ sở Thắng Quân Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1155

162 Hà Dương Thành 01/04/1981 Trường Trung học Cơ sở  Thắng Quân Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1156

163 Trương Viết Ngọc 12/13/1984 Trường Trung học Cơ sở Thắng Quân Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1157

164 Phạm Thị Lan Hương 10/12/1978 Trường Th & THCS Phú Thịnh Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1158

165 Hồ Thị Phương 11/28/1978 Trường Trung học Cơ sở  Đội Cấn Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1159

166 Lê Thị Mai Chi 05/25/1974 Trường  Trung học Cơ sở Thái Bình Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1160

167 Trần Thị Trâm 06/26/1986 Trường Trung học Cơ sở Thái Bình Tuyên Quang Nữ Kinh 1276/ THCS II 1161

168 Dương Trung Dũng 02/27/1980 Trường Trung học Cơ sở  Thái Bình Tuyên Quang Nam Kinh 1276/ THCS II 1162

169 Nông Thị Thơm 08/30/1980 Trường Trung học Cơ sở  Thái Bình Tuyên Quang Nữ Tày 1276/ THCS II 1163

(đã kí)

                                           HIỆU TRƯỞNG

                                          PGS.TS Nguyễn Bá Đức

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 10 năm 2019
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